
ÔN LUYỆC KIỂM TRA MÔN TOÁN - LỚP 4
Họ và tên: ........................................................................... Lớp: ...................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Trung bình cộng của hai số là 125. Biết số thứ nhất là 90, số thứ hai là:

A. 160 B. 35 C. 215 D. 150

Câu 2. Phân số nào dưới đây nhỏ nhất?

A. 
3
4

B. 
1
2

C. 
5
6

D. 
7
12

Câu 3. Số dư của phép chia 38 574 cho 45 là:

A. 9 B. 14 C. 24 D. 4

Câu 4. Phân số 
48
60

 khi rút gọn về tối giản là:

A. 
4
5

B. 
2
3

C. 
3
4

D. 
8
10

Câu 5. Trung bình cộng của 140, 260 và 350 là:

A. 250 B. 240 C. 300 D. 210

Câu 6. Mỗi ngày Lan tiết kiệm được 5 000 đồng. Trong 1 năm (không nhuận), Lan tiết
kiệm được:

A. 1 825 000 đ B. 1 830 000 đ C. 1 500 000 đ D. 1 800 000 đ

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

412 053 × 7 2 314 × 28 756 420 : 6 9 435 : 15

Bài 2. Rút gọn rồi quy đồng mẫu số các phân số sau:

a) 
12
16

 và 
10
15

b) 
18
24

 và 
21
28

c) 
15
20

 và 
14
21

d) 
20
30

 và 
12
18



Bài 3. Sắp xếp các phân số:

a) Từ bé đến lớn: 
2
5

 ; 
1
2

 ; 
7
10

 ; 
3
4

b) Từ lớn đến bé: 
5
6

 ; 
2
3

 ; 
11
12

 ; 
3
4

c) Từ bé đến lớn: 
1
3

 ; 
4
9

 ; 
5
18

 ; 
2
3

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện:

a) 125 × 637 × 8 b) 845 × 123 - 23 × 845

Bài 5. Giải toán:

Mẹ mua 8kg cam hết 64 000 đồng. Cô Ba mua 12kg cam cùng loại. Hỏi cô Ba phải trả
người bán hàng nhiều hơn mẹ bao nhiêu nghìn đồng?

8kg: 64.000đ 12kg: ? đồng


